
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202005004 HOÀNG VIỆT ANH 14/06/2000 8.0 7.0 0.0 2.9 F

2 202005013 MÃ HOÀNG ANH CHI 04/08/2001 7.0 7.0 5.0 5.8 C

3 202005050 NGUYỄN BẢO LONG 17/12/2002 8.0 8.0 5.0 6.2 C

4 202005064 AN THỊ HỒNG NHUNG 15/06/2002 6.0 6.0 7.0 6.6 C+

5 202005066 LÙ THỊ OANH 22/08/2002 7.0 7.0 6.0 6.4 C

Điểm quá trình
Điểm thi 

hết môn 

TB môn 

(TĐ 10)
Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh
TB môn 

(TĐ chữ)

BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K9 - QLNN 1 (LẦN 2)

Học kỳ I - Niên khóa 2023 - 2024

MÔN HỌC : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


